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BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN YẾN SÀO THIÊN NHIÊN NIÊN VỤ 2025 

 
(Kèm theo Thông báo số 7472 /TB-STC ngày 08 /6/2026 của Sở Tài chính Khánh Hòa)  

 

STT Tên sản phẩm 
Số lượng 

(kg) 

Đơn giá 

(đồng/kg) 

Thành tiền 

(đồng) 

I 
Yến sào thành phẩm 

sau sơ chế 
266,07     18.729.474.119  

1 Yến huyết 6,1 204.633.047     1.248.261.587  

2 Yến hồng 8,9 134.719.245     1.199.001.281  

3 Yến quang 79,61 79.739.228     6.348.039.941  

4 Yến thiên 39,6 70.360.812     2.786.288.155  

5 Yến bài 26,12 62.990.350     1.645.307.942  

6 Yến mảnh 56,44 58.621.076     3.308.573.529  

7 Yến muối vàng 24,91 56.436.440     1.405.831.720  

8 Yến vụn 12,1 40.839.512        494.158.095  

9 Yến địa 5,59 28.120.893        157.195.792  

10 Yến vụn nhỏ chân 6,7 20.420.310        136.816.077  

II 
Yến sào thành phẩm 

sau tinh chế  
53,95 37.942.545     2.047.000.303  

 Tổng cộng       20.776.474.422  

Giá khởi điểm làm tròn: 20.777.000.000 đồng. 

 

 

 


